GIÁO ÁN
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
          Chủ đề: Một số loại quả 
Đề tài: Nhận biết tập nói Quả cam 
Lứa tuổi: 24 -36 tháng
Thời gian: 15-17 phút
Số lượng: 16 cháu
Giáo viên: Đinh Thuý Hoa
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết gọi tên “Quả cam”
- Trẻ biết một số đặc điểm nổi bật của quả cam (màu xanh, có dạng hình tròn, vỏ sần sùi, có vị chua chua ngọt ngọt), 
- Trẻ biết lợi ích của quả cam cung cấp vitamin cho cơ thể.

2. Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng quan sát và nhận biết quả cam 
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, nói đủ câu.
3. Thái độ:
- Trẻ  hào hứng, tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và bạn.
- Giáo dục trẻ thích ăn các loại quả cung cấp nhiều vitamin tốt cho sức khỏe.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng của cô:
-  Quả cam sành màu xanh: 2 quả
- Hai đĩa cam cắt miếng, dĩa ăn ( số dĩa tương ứng với số trẻ)
- Nhạc bài hát “Qủa” 
- Nhạc không lời chơi TC
- 2 đĩa để 2 quả cam, quả đã bóc sẵn một nửa vỏ.
- Găng tay nilong của cô

- Video hình ảnh 1 số loại quả mở rộng

- Siêu thị một số loại quả: Quả cam xanh , cam vàng, chuối, táo , xoài….(Cam xanh, cam vàng nhiều hơn các loại quả khác). 
2. Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ: 1 quả cam màu xanh và một số cam màu vàng, 1 bộ quần áo các loại quả, 1 giỏ quai xanh hoặc quai vàng.

 - Rổ các loại quả trái cây, cam , táo, chuối . Chuẩn bị giỏ quả nhỏ đủ số trẻ 
- Trò chơi 1: Mỗi trẻ 1rổ bên trong có 1 quả cam xanh ....
- Trò chơi 2: Mỗi trẻ một chiếc rổ có quai màu xanh hoặc quai vàng, quả cam xanh, cam vàng đủ cho số lượng trẻ….
III - TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
	HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1.HĐ 1:  Ổn định tổ chức:
- Các con ơi, hôm nay lớp mình vinh dự được đón các bác, các cô đến dự giờ học của lớp mình đấy, chúng mình hãy quay lại và nổ một tràng pháo tay thật to để chào đón các bác, các cô nào. 
- Cô và các con hãy cùng hát và vận động theo bài hát “ Quả “ nhé
- Vừa rồi chúng mình vừa hát bài hát gì ? 
- Bài hát nói về những loại quả gì nhỉ? 

- Đúng rồi đấy bài hát nói về quả khế, quả trứng và quả pháo đấy, mà các bạn có biết cô mặc áo quả gì đây không ? 
- Còn các con mặc bộ quần áo quả gì đấy ? 

- Có rất nhiều các loại quả, hôm nay cô cháu mình cùng học bài “nhận biết tập nói quả cam” nhé. 
2. Phương pháp hình thức tổ chức:

* Hoạt động 1: Nhận biết tập nói quả cam

+ Cô cho trẻ ngồi hai nhóm  (GV chuẩn bị hai khay cam)
+ Trước mặt của các con là quả gì nào? 
- Đúng rồi, đây là quả cam đấy các con ạ.

- Các con hãy cầm quả cam và cùng nhắc lại với cô nào! (Cả lớp 2-3 lần. Cá nhân 3-4 trẻ)

+ Qủa cam có màu gì? (Cả lớp 2-3 lần. Cá nhân 3-4 trẻ)

+ Qủa cam này có dạng gì? (Cô mời cả lớp nói quả cam dạng tròn 2-3 lần)
+ Các con sờ vỏ quả cam thấy vỏ quả cam như thế nào? (cho nhiều trẻ sờ)
- Cô cho trẻ tập nói “Vỏ quả cam sần sùi”. (Cả lớp 2-3 lần)

- Không biết bên trong quả cam có gì nhỉ? Chúng mình cùng xem cô bóc cam nhé Cô vừa bóc cam vừa hỏi trẻ:
+ Cô đang làm gì đây các con? (cả lớp - cá nhân)  
+ Trên tay cô cầm gì đây? (Vỏ cam ạ)

+ Vỏ cam có ăn được không nhỉ?

+ Vỏ cam không ăn được thì chúng mình để đâu?

+ Bên trong quả cam có gì đây các con? 
- Đúng rồi đây là múi cam đấy. (3-4 cá nhân - cả lớp)
- Bên trong quả cam là những múi cam, bên trong múi cam là gì các con nhỉ? Chúng mình có biết bên trong múi cam là gì không ?  
- Muốn biết bên trong múi cam có gì cô mời các con cùng quan sát .
+ Trong múi cam có gì đây? (trẻ  quan sát vào tép cam, hạt cam và hỏi trẻ). 

-Tép cam có ăn được không?

- Các con ạ, tép cam đây là phần chính để chúng mình có thể ăn được đấy. 
+ Còn Hạt cam này có ăn được không? 

- Không ăn được nên chúng mình có thể bỏ cùng vỏ cam cho vào thùng rác nhé. 
- Bây giờ muốn biết vị của quả cam như thế nào cô đã chuẩn bị những miếng cam đã được cắt sẵn, mời các con hãy cùng xem vị của quả cam như thế nào nhé. (cô cho trẻ ra bàn bày cam đã cắt múi và cho trẻ nếm)

+ Ăn cam con thấy có vị gì? (4-5 trẻ).

*Khái quát: Vừa rồi các con đã được tìm hiểu về quả cam, quả cam có vỏ màu xanh, có dạng hình tròn, có múi cam, tép cam và hạt cam, ăn cam có vị chua chua, ngọt ngọt đấy. Các con vừa dduocj tìm hiểu về quả cam sành có vỏ màu xanh, ngoài ra còn cam sành có vỏ màu vàng nữa đấy. Khi ăn xong các con nhớ bỏ vỏ và hạt vào thùng rác nhé. 
* Mở rộng:

- Ngoài quả cam, các con đã được ăn những loại quả nào nữa? (cho trẻ kể tên, sau đó cho trẻ xem video một số loại quả) 
* Giáo dục: Các con ạ, có rất nhiều loại quả, các loại quả đều cung cấp nhiều vitamin rất tốt cho sức khỏe. nên các con hãy ăn hoa quả thường xuyên và ăn theo nhu cầu nhé và chúng mình nhớ trước khi ăn thì phải làm gì? (rửa tay) Đúng rồi và chúng mình nhớ bóc vỏ, bỏ vỏ, bỏ hạt vào đâu?  Đúng rồi, chúng mình nhớ bỏ vào thùng rác nhé. 
* Hoạt động 3: Ôn luyện củng cố - Trò chơi : 
* Trò chơi 1: “Thi xem ai nhanh”
-  Vừa rồi các bạn đã học rất ngoan rồi đấy, bây giờ cô cháu mình cùng chơi một trò chơi ,đó là trò chơi ‘thi xem ai nhanh’. Nhiệm vụ của các con khi cô giờ quả nào thì cả lớp nói to tên quả đó nhé. 
- Cô và các con bắt đầu chơi nào!
 - Cô giáo nhận xét và khen ngợi trẻ
- Các con có muốn được đi siêu thị để lựa chọn những quả cam thật tươi ngon không nào? 
  *Trò chơi 2: TC “Bé đảm đang” 

Trên đây là có những  chiếc giỏ có quai màu xanh hoặc vàng. Nhiệm vụ của các con đi siêu thị mua cam .Bạn cầm giỏ có quai màu xanh thì mua quả cam màu xanh, bạn cầm giỏ có quai màu vàng sẽ mua quả cam vàng , khi đi siêu thị mua cam xong bạn nào có giỏ màu xanh về bàn nhóm cô Hằng có chiếc giỏ màu xanh , còn lại bạn có giỏ quai màu vàng về bạn đội cô Hoa có bàn có chiếc giỏ màu vàng. Để chúng mình bầy giỏ quả mang biếu các bác nhé.  ( hỏi lại trẻ con cầm giỏ có quai xanh lấy cam màu gì? Còn quai màu vàng lấy quả cam màu gì ? )

Thời gian là 1 bản nhạc,  khi kết thúc bản nhạc chúng mình sẽ cùng  kiểm tra xem bạn nào chưa lấy đúng yêu cầu của cô nhé.

- Cô chú ý bao quát trẻ chơi . 
3. Kết thúc:

- Giáo viên nhận xét, kết thúc hoạt động.


	Trẻ chú ý lên cô
Bài hát : Quả ạ
Trẻ kể tên 
Cho trẻ trả lời
Quả cam ạ

Quả cam ạ

Quả cam màu xanh ạ

Quả cam dạng tròn ạ
Vỏ cam Sần sùi ạ
Vỏ cam Sần sùi ạ
Bóc cam ạ
Vỏ cam ạ

Vỏ không ăn được ạ
 Cho vào thùng rác ạ
Múi cam ạ
Tép cam và hạt cam ạ

Có ạ

Không ạ

Vị chua ,Vị ngọt ạ

· Trẻ chú ý theo cô
 Trẻ trả lời theo hiểu biết của trẻ

Phải rửa tay ạ 

Bỏ vỏ vào thùng rác ạ

Trẻ chú ý lên cô
Trẻ chú ý lên cô.

Quả cam màu xanh ạ

Trẻ lắng nghe cách chơi và luật chơi

Cô nhận xét và động viên trẻ



